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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện về phát triển khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã  Minh Long 
trong 9 tháng đầu năm 2026

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo, chuyển đổi số, UBND xã - Trưởng ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản để 
tổ chức triển khai thực hiện đối với từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể: 

- Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ; Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 29/5/2026 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Căn cứ Kế hoạch số 57-
KH/ĐU ngày 21/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy  xã về thực hiện Kế hoạch số 
85-KH/TU ngày 29/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 26-KH/ĐU 
ngày 24/12/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 
nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Minh Long năm 
2026.

Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 14/9/2026, UBND xã ban hành 19 Kế hoạch, 
37 Báo cáo và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, UBND xã đã yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị thuộc xã tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan về 
thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay 
(Có kèm theo phụ lục các văn bản của UBND xã triển khai thực hiện).

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến
 Thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quán triệt, tuyên 

truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan đơn vị 
về mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 
01/4/2025 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của 
UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/8/2025  của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm 
vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ 
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về đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 
xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 và quy định của pháp luật trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội, 
trong đó chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng.

- Đơn vị Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công đã quán triệt và triển khai thực 
hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính; chủ động 
xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ chuyên 
môn của đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường 
công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức của cán 
bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

- Các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 
được Trung tâm triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ; tập trung thực hiện tốt nhiệm 
vụ tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được chú trọng, đẩy mạnh: Trong 9 
tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến 14/9/2026), Trung tâm đã xây dựng 
và phát sóng hơn 39 chuyên mục; thực hiện trên 150 tin, bài tuyên truyền về cải 
cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, với thời lượng 
30 phút/chương trình, được phát định kỳ vào thứ 2 hàng tuần bằng tiếng Kinh và 
tiếng H'rê.

+ Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề như: "Cải cách hành 
chính, gắn với chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Long giai đoạn 2026 - 2030"; 
"Cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực"; "Xã Minh Long đẩy mạnh 
chuyển đổi số năm 2026"; "Xã Minh Long: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số"; "Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên 
địa bàn xã Minh Long";.... 

+ Về hình thức: Được tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh xã, 
trên trang fanpage của đơn vị (Truyền thông xã Minh Long) và đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử xã Minh Long (https://minhlong.quangngai.gov.vn/). 

3. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
3.1. Ứng dụng các tiến bộ KH&CN: Trong lĩnh vực nông nghiệp đưa vào 

sản xuất các giống lúa chất lượng cao, giống ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh và 
thích ứng với điều kiện thời tiết của địa phương; Khuyến khích chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa các giống cây màu, cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao vào sản 
xuất; Từng bước thay thế giống vật nuôi truyền thống bằng các giống có năng suất, 
chất lượng tốt như lợn siêu nạc, bò lai, gia cầm giống mới; Ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật trong chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và phòng chống dịch bệnh; 
Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao 
kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng giống mới vào sản xuất. Nhằm hạn chế 
thấp nhất những thiệt hại gây ra cho vật nuôi. Từng bước cơ giới hóa một số khâu 
trong sản xuất, đảm bảo tăng năng suất, sản lượng của cây trồng, vật nuôi nhằm 
hạn chế sức lực của con người.
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Công tác phát triển sản phẩm OCOP được quan tâm triển khai gắn với 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hiện nay có 04 sản 
phẩm (Trà Hiệp An Môn, Mật Ong Rú (Dú) - HTX Hải Hào; Bánh tráng Hoàng 
Long; Thịt heo ky - HTX Thành Tiến) , các chủ thể sản xuất đã từng bước nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và đáp 
ứng các tiêu chuẩn theo quy định và được đánh giá, phân hạng 3 sao theo Chương 
trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm được công nhận OCOP đã góp 
phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc 
làm và tăng thu nhập cho người dân.

3.2. Về đổi mới sáng tạo: Khuyến khích cán bộ, công chức đề xuất sáng 
kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công việc; khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân, hợp tác xã tiếp cận các mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ mới 
nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm; Thúc đẩy xây dựng các mô hình sản 
xuất, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo gắn với đặc thù của địa phương. 

4. Kết quả công tác chuyển đổi số
4.1. Chính quyền số
4.1.1. Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice:
Tiếp tục duy trì, khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice cung cấp 100% tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức 
(bao gồm Trạm Y tế và các đơn vị trường học), góp phần nâng cao hiệu quả chỉ 
đạo, điều hành và giảm việc sử dụng văn bản giấy. Các văn bản đến được tiếp 
nhận, phân loại, chuyển xử lý trên môi trường điện tử; văn bản đi được soạn thảo, 
trình duyệt, ký số và phát hành theo quy định; Tổng số văn bản trong 9 tháng: Văn 
bản đến 13958 văn bản, Văn bản đi  3558 văn bản, Tỷ lệ văn bản đi số đạt 100%.

4.1.2. Tình hình sử dụng chữ ký số:
Ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước được coi là giải pháp hữu hiệu 

tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; đáp ứng quy trình 
ký số văn bản khép kín trên môi trường điện tử, trong 9 tháng năm 2026, UBND 
xã Minh Long đã đề nghị Cục Chứng thực và Bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu 
Chính phủ cấp mới 04 thiết bị USB Token và 05 chứng thư số cho cá nhân; đồng 
thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ gia hạn 08 thiết bị ký số để phục vụ công 
tác ký số văn bản điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND xã 
được cấp chứng thư số, đáp ứng yêu cầu thực hiện ký số văn bản điện tử, xử lý 
công việc trên môi trường mạng và phục vụ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

4.1.3. Tình hình sử dụng thư điện tử công vụ:
UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức sử dụng tài 

khoản thư điện tử công vụ được cấp để trao đổi thông tin liên quan đến thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng tài khoản đúng quy 
định, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi. Đến 
nay 100% cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc 
UBND xã đều được cấp thư điện tử công vụ phục vụ trao đổi công việc, số tài 
khoản thư điện tử đã cấp cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân được đồng bộ với tài 
khoản khi sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như: tài khoản iOffice, tài 
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khoản DVCTT,... Thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu công việc, tỷ lệ tài khoản 
thường xuyên đăng nhập trên 100% (do đã tích hợp với tài khoản Hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành VNPT-iOffice).

4.1.4 Hoạt động của Trang thông tin điện tử:
Trang Thông tin điện tử của xã https://minhlong.quangngai.gov.vn/ đã thực 

hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND 
xã; công khai thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả 
cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của xã; các văn 
bản chỉ đạo điều hành được cập nhật kịp thời lên Trang thông tin điện tử; nội dung 
tin, bài, hình ảnh được duyệt đưa lên Trang TTĐT đảm bảo tính chính xác, kịp 
thời. Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật trên trang 3558 văn bản, 
210 tin, bài.

4.1.5. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến:
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được UBND xã đầu tư trang thiết 

bị đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả việc tổ chức các cuộc họp, giảm chi phí di 
chuyển và tiết kiệm về thời gian, đảm bảo kết nối liên thông 03 cấp Trung ương, 
tỉnh, xã; Trong 09 tháng đã tổ chức được 42 cuộc họp trực tuyến.

4.1.6. Kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công:
- Kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm là 3.380 hồ sơ, kỳ trước chuyển 
sang là 02 hồ sơ; tiếp nhận mới là 3.378 hồ sơ. Tổng số lượng hồ sơ đã giải quyết 
3.370 hồ sơ, đạt 99,7%, trong đó trả kết quả trước hạn và đúng hạn với 3.362 hồ 
sơ, chiếm tỷ lệ 99,47%; trễ hạn 08 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,24%; đang giải quyết 07 hồ 
sơ,chiếm tỷ lệ 0,21% ; hồ sơ rút 3 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,08%.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết ngay tại chỗ: tổng số 142 
hồ sơ. 

- Về số lượng hồ sơ nộp và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính: Không.
- Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC tại 

Trung tâm: Đã có 100% lượt tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng về quá 
trình giải quyết TTHC; trong đó, 100% đánh giá đạt mức “hài lòng” và “rất hài 
lòng”, không có lượt đánh giá “chưa hài lòng”.

- Về dịch vụ công trực tuyến: Trung tâm xã đã tiếp nhận 3.236 hồ sơ trực 
tuyến, chiếm 95,74% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận mới; số lượng hồ sơ tiếp nhận 
trực tiếp 142 hồ sơ, tỷ lệ 4,2%.

- Thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, khai thác, tái 
sử dụng dữ liệu: Số hồ sơ khi tiếp nhận 3.380 hồ sơ, số hồ sơ có đính kèm tệp tin 
3.370 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ có số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%; 
số hồ sơ lưu vào kho quản lý dữ liệu  3.339 hồ sơ, số hồ sơ khai thác CSDLDCQG 
3.363 hồ sơ.

- Về thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: 100% phí, lệ 
phí được thanh toán trực tuyến, đã thực hiện thanh toán trực tuyến 45.125.000 
đồng.

https://minhlong.quangngai.gov.vn/
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- Rà soát và đơn giản hóa TTHC: Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản 
thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp xã, đặc biệt là các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông: Vận hành hiệu quả Trung 
tâm Hành chính công cấp xã, đảm bảo công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải 
quyết TTHC. Tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong giải 
quyết TTHC.

- Thúc đẩy Dịch vụ công trực tuyến: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ 
trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một 
phần, đã cung cấp và giải quyết 242 TTHCC dịch vụ công trực tuyến một phần; 139 
TTHCC dịch vụ công trực tuyến toàn trình.  

- Tuyên truyền CCHC: Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, tầm 
quan trọng của CCHC, khuyến khích sự tham gia, giám sát của người dân, doanh 
nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ.

4.1.7. Kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ:
Trong 09 tháng đầu năm 2026, Công an xã Minh Long đã tham mưu UBND 

xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; phối hợp với các 
cơ quan, ban, ngành trên địa bàn khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và 
cung cấp dịch vụ công cho người dân. Dữ liệu dân cư được khai thác, sử dụng 
trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cư trú, hộ tịch, 
bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác theo quy định. Việc xác thực 
thông tin công dân thông qua số định danh cá nhân và dữ liệu dân cư góp phần 
giảm giấy tờ phải xuất trình, hạn chế việc người dân cung cấp lại các thông tin đã 
có trong cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Công an xã thường 
xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung và làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm dữ liệu 
"đúng, đủ, sạch, sống"; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp sai 
lệch, thiếu thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin chuyên ngành theo 
quy định. Qua triển khai thực hiện, việc khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã được thực hiện ổn định, góp phần đẩy 
mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Định danh điện tử: Tỷ lệ 
người dân từ 6 tuổi trở lên được kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID 
(mức độ 2) đạt trên 97%.

4.2. Phát triển kinh tế số, xã hội số
- Triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi số theo Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi. Các doanh nghiệp trên địa bàn xã thực hiện nộp thuế qua mạng, hóa 
đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đấu thầu qua 
mạng, nộp hồ sơ trực tuyến,...

- UBND xã tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, 
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Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 07/05/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về  
triển khai tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn cập nhật, nâng cao trình độ về 
chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
trong khu vực công trên địa bàn xã.

- Triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đến 100% cơ sở giáo 
dục và cơ sở y tế trên địa bàn xã; Các ngân hàng, các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ như VNPT, Viettel, MobiFone đã tích cực triển khai hướng dẫn cho người dân, 
các tiểu thương cài đặt, sử dụng mô hình chợ 4.0.

- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn xã đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công 
nghệ, mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua POS, QR code, 
Internet Banking và Mobile Banking; Hầu hết ngân hàng đều có ứng dụng thanh 
toán trực tuyến tích hợp nhiều tiện ích, khuyến mãi, ưu đãi nhằm khuyến khích 
thanh toán không dùng tiền mặt. Mạng lưới QR code được triển khai rộng tại chợ, 
cửa hàng, doanh nghiệp, giúp thanh toán nhanh, an toàn, giảm dùng tiền mặt. 

- Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về 
việc triển khai chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã 
hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã triển khai cho đối tượng 
bảo trợ xã hội trên địa bàn xã: 442 đối tượng. Đã đăng ký tài khoản: 442/442 đối 
tượng, đạt tỷ lệ 100%; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt cho các 
trường hợp có đăng ký tài khoản: 442/442 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%. Cập nhật 
100% mã định danh và thông tin khác của đối tượng BTXH vào hệ thống cơ sở dữ 
liệu BTXH; Đối tượng người có công trên địa bàn xã: 198 đối tượng. Đã đăng ký 
tài khoản: 198/198 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%; thực hiện việc thanh toán không 
dùng tiền mặt cho các trường hợp có đăng ký tài khoản: 198/198 đối tượng, đạt tỷ 
lệ 100%.

- Y tế số: Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử đạt 98%.
- Giáo dục số: 100% các trường học trên địa bàn áp dụng phần mềm quản lý 

học sinh, sổ điểm điện tử và thanh toán học phí không dùng tiền mặt.
4.3. Hạ tầng số 
- UBND xã đã triển khai 02 mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hoạt 

hội nghị truyền hình trực tuyến và 01 đường truyền văn bản mật.
- Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%; Hệ thống máy tính 

của các cơ quan, đơn vị được kết nối Internet, hạ tầng băng thông rộng cáp quang 
tốc độ cao, tạo điều kiện cho các máy tính truy cập nhanh chóng, hiệu quả và tiết 
kiệm; Bố trí các máy tính dành riêng cho soạn thảo văn bản mật không kết nối 
mạng LAN và internet.

- Trên địa bàn xã hiện nay có 02 đơn vị cung cấp dịch vụ Viễn thông 
Internet cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng gồm VNPT, Viettel. Toàn xã 
có 20 trạm phát sóng mạng thông tin di động (BTS), trong đó: VNPT 05 trạm, 
Viettel 15 trạm, 100% các thôn trên địa bàn các xã đã được phủ sóng di động 4G.

4.4. Về nguồn nhân lực chuyển đổi số
- UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Minh Long về 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 gồm 
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29 thành viên; Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 34 thành viên và 
09 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn (68 thành viên);  

- UBND xã luôn quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT 
cho cán bộ công chức chuyên trách và bán chuyên trách CNTT, đảm bảo cán bộ, 
công chức, viên chức biết sử dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc và 
nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính Nhà 
nước.

4.5. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng
- Ban hành các văn bản triển khai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà 

soát hệ thống thông tin để phát hiện và xử lý kịp thời hệ thống có khả năng bị ảnh 
hưởng bởi các lỗ hổng, bảo mật, mã độc, phần mềm độc hại để có biện pháp khắc 
phục và hướng dẫn thực hiện việc cập nhật phiên bản theo hướng dẫn của Sở Khoa 
học và Công nghệ, Cục An toàn thông tin nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng 
của hệ thống mạng máy tính; Cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc có bản 
quyền Bkav Endpoint do Công an tỉnh cấp trên 100%  máy tính phục vụ cho công 
tác chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức xã.

- Thường xuyên thực hiện việc thông báo, cảnh báo các lỗ hổng, điểm yếu 
an toàn thông tin trong các dịch vụ, ứng dụng nhằm hạn chế các sự cố gây mất an 
toàn an ninh thông tin.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KHCN, 
ĐMST và CĐS đạt được kết quả quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư; đội ngũ cán bộ, công 
chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 
kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục 
vụ Nhân dân. 

- Hoạt động chuyển đổi số, có những chuyển biến tích cực, chất lượng giải 
quyết thủ tục hành chính tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và 
trước hạn duy trì ở mức cao; việc số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số, văn bản điện tử 
và các hệ thống thông tin dùng chung ngày càng đi vào thực chất, góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, 
tổ chức.

 2. Hạn chế, nguyên nhân
- Về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của 

xã còn chậm; quy mô, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
còn hạn chế; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa có 
bước đột phá; hạ tầng công nghệ số còn hạn chế, chưa được đầu tư đầy đủ, đồng 
bộ.

- Việc huy động các nguồn lực để tiến tới xã hội hoá các hoạt động khoa học 
và công nghệ chưa đạt kết quả đề ra, ngân sách triển khai cho hoạt động về phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn rất hạn chế.
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- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đơn vị để đáp ứng 
yêu cầu chất lượng chuyên môn còn thiếu.

3. Giải pháp
-  Tập trung vào việc ứng dụng các thành tựu KH, CN, ĐMST & CĐS phù 

hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp 
vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân.

-  Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên phù hợp với 
địa phương.

-  Phát triển hạ tầng KH&CN và hạ tầng số hiện đại, đồng bộ: Đảm bảo 
nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”. 

- Phát triển chính quyền số: Hướng tới việc có toàn bộ hoạt động an toàn 
trên môi trường số, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để cung cấp dịch vụ 
chất lượng hơn, ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng 
nguồn lực tối ưu hơn.…

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2026
1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Ban chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo PTKH, CN, ĐMST, CĐS UBND 
xã, Chủ tịch UBND xã về thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn, nhất là 
việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; vận động người dân tham gia vào việc 
chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh để khai 
thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu 
kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên 
môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet...) Hỗ trợ người dân, hộ 
kinh doanh quảng bá hình ảnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên môi trường 
mạng, trên các sàn thương mại điện tử.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản QPPL, thực hiện tốt công tác kiểm 
tra, rà soát văn bản QPPL, đôn đốc theo dõi việc xử lý văn bản trái pháp luật được 
phát hiện qua công tác kiểm tra, báo cáo thực hiện kịp thời và đảm bảo các nội 
dung theo quy định. 

4. Trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt và triển khai quyết liệt đến công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 
mình khi giải quyết TTHC phải nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến, 
nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại địa phương.

5. Tiếp tục theo dõi, vận hành hoạt động ổn định các hệ thống thông tin dùng 
chung trong việc gửi nhận văn bản điện tử theo đúng quy trình; chỉ đạo Trung tâm 
phục vụ hành chính công và Trung tâm cung ứng dịch vụ công đẩy mạnh tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với những thủ tục hành chính đã cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình, đảm bảo đạt tỷ lệ cao. 
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6. Triển khai biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo cấp; 100% máy tính 
cán bộ được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung.

7. Tổ chức Tập huấn, hướng dẫn sử dụng máy tính, nâng cao năng lực ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở 
thôn trên địa bàn xã Minh Long

8. Tổ chức các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 
(10/10) và đẩy mạnh phong trào ‘Bình dân học vụ số’ đến từng hộ gia đình.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị UBND tỉnh: Quan tâm bố trí và cấp kinh phí cho xã để thực hiện 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hướng 
dẫn triển khai, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số đảm 
bảo hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, tích hợp, liên thông từ cấp 
Trung ương đến tỉnh và xã.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện về khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong 9 tháng đầu năm 2026 của UBND 
xã Minh Long.

Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
- Công An tỉnh;
- CT, Các PCT UBND xã;
- Các phòng ban, đơn vị trên địa bàn xã;
- Công An xã;
- Phòng VHXH;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điết
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CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG 
NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

(Kèm theo Báo cáo    /BC-UBND ngày    /9/2026 của UBND xã Minh Long)

TT NỘI DUNG VĂN BẢN

I KẾ HOẠCH

01 Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Minh Long về Phát triển 
Chính quyền số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Minh Long

02 Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Minh Long về Chuyển đổi 
số xã Minh Long năm 2026

03 Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 12/3/2026 của UBND xã Minh Long về Chuyển đổi 
số xã Minh Long giai đoạn 2026-2030

04

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 20/3/2026 của UBND xã Minh Long về triển khai 
Chương trình “Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030” trên địa bàn xã Minh Long

05 Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 08/4/2026 của UBND xã Minh Long Triển khai Luật 
Chuyển đổi số

06

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã 
Minh Long năm 2026

07 Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/4/2026 của UBND xã Minh Long về triển khai 
thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo

08
Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/4/2026 của UBND xã Minh Long về triển khai 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 
115/2025/QH15 trên địa bàn xã Minh Long

09 Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Minh Long về Phát triển hạ 
tầng số xã Minh Long giai đoạn 2026-2030

10
Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 11/5/2026 của BCĐ xã Minh Long về triển khai thực 
hiện Quyết định số 74/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2026 của Ban Chỉ đạo UBND tỉnh về Phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 

11
Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã Minh Long

12
Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 10/6/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" trên địa bàn xã Minh Long giai đoạn 2026 - 2030
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13
Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Minh Long về Kế hoạch 
Dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số năm 2027 trên địa bàn xã Minh Long

14
Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
phát triển công nghệ cao và ưu tiên mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược trên địa 
bàn xã Minh Long giai đoạn 2026 - 2030

15

Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã Minh Long về Thực hiện 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 
29/5/2026 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số quốc gia

16
Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND xã Minh Long về triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Bình 
dân học vụ số"

17

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 10/8/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình phát triển Kinh tế số và Xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã 
Minh Long

18
Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Minh Long về Triển khai 
thực hiện Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, định hướng 
đến năm 2045 trên địa bàn xã Minh Long

19 Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Minh Long Về khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 05 năm giai đoạn 2026 - 2030 của xã Minh Long

II QUYẾT ĐỊNH

01 Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long về 
việc phân công công chức chuyên trách về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Minh Long

02 Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long về 
việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các Thôn trên địa bàn xã Minh Long

03
Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 03/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Minh Long 
về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Minh Long về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

III CÔNG VĂN

01
Công văn số 28/UBND-VHXH ngày 12/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, đề xuất mua sắm trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 
của UBND cấp xã

02 Công văn số 31/UBND-VHXH ngày 12/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp danh sách cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực khoa 
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học và công nghệ

03
Công văn số 42/UBND-VHXH ngày 15/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tiếp tục đẩy mạnh triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 
xã

04
Công văn số 59/UBND-VHXH ngày 19/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
giới thiệu, triển khai các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực Năng 
lượng nguyên tử

05
Công văn số 60/UBND-VHXH ngày 19/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử 
trên địa bàn tỉnh

06 Công văn số 63/UBND-VHXH ngày 20/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
chuyển sổ tay hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

07 Công văn số 64/UBND-VHXH ngày 20/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Sổ tay hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số

08
Công văn số 74/UBND-VHXH ngày 22/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
giới thiệu, triển khai Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ về bảo đảm an toàn 
bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

09
Công văn số 86/UBND-VHXH ngày 23/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, kết nối lưu trữ tập trung bản sao dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành sau 
khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

10
Công văn số 107/UBND-VHXH ngày 28/01/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Văn bản về hướng dẫn ban hành quy định về tính năng, chức năng, nghiệp 
vụ, dịch vụ cho người dùng, phạm vi triển khai của nền tảng số dùng chung

11
Công văn số 129/UBND-VHXH ngày 03/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc  
giới thiệu, triển khai Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 
phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay

12
Công văn số 132/UBND-VHXH ngày 03/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc  
triển khai thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực KHCN

13

Công văn số 136/UBND-VHXH ngày 05/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
gửi hướng dẫn danh mục phần mềm cơ bản và yêu cầu kỹ thuật, cấu hình tối thiểu của 
máy tính và một số thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi 
trường số

14 Công văn số 156/UBND-VHXH ngày 11/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đề nghị phối hợp tuyên truyền Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2026

15
Công văn số 167/UBND-VHXH ngày 11/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
thống nhất Hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP

16
Công văn số 179/UBND-VHXH ngày 26/02/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
giới thiệu, triển khai thực hiện danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực 
năng lượng nguyên tử
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17
Công văn số 207/UBND-VHXH ngày 10/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
gửi Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

18
Công văn số 223/UBND-VHXH ngày 11/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
giới thiệu, triển khai về định hướng phát triển ngành Khoa học và Công nghệ năm 
2026

19
Công văn số 224/UBND-VHXH ngày 11/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
chuyển Thông tư số 04/2026/TT-BKHCN ngày 27/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

20
Công văn số 239/UBND-VHXH ngày 13/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 03/2026/TT-BKHCN ngày 12/02/2026 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

21
Công văn số 267/UBND-VHXH ngày 20/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Nghị định số 71/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ về 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

22

Công văn số 268/UBND-VHXH ngày 20/03/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Quyết định số 1713/QĐ-BKHCN ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về ban hành Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông 
(ICT) phát triển đô thị thông minh quốc gia - Phiên bản 2.0

23
Công văn số 365/UBND-VHXH ngày 09/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phổ biến, tham gia Giải thưởng sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số năm 2026

24
Công văn số 447/UBND-VHXH ngày 22/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
báo cáo kết quả rà soát các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên 
ngành

25 Công văn số 450/UBND-VHXH ngày 22/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 năm 2026

26 Công văn số 451/UBND-VHXH ngày 22/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã Minh Long

27
Công văn số 452/UBND-VHXH ngày 22/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Bộ chỉ số chấm điểm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số

28
Công văn số 455/UBND-VHXH ngày 23/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ

29
Công văn số 460/UBND-VHXH ngày 24/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

30
Công văn số 462/UBND-VHXH ngày 24/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai cuộc thi video Đổi mới sáng tạo với chủ đề "Lan tỏa sáng tạo - Kết nối khởi 
nghiệp".
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31

Công văn số 478/UBND-VHXH ngày 29/04/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ KH&CN Quy 
định chi tiết việc ký kết, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, thừa 
nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp

32
Công văn số 493/UBND-VHXH ngày 05/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
gửi tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và ứng dụng bản sao số trong công tác quản 
lý phát triển đô thị (Phiên bản 1.0)

33
Công văn số 514/UBND-VHXH ngày 07/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt 
Nam

34
Công văn số 517/UBND-VHXH ngày 07/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi

35
Công văn số 537/UBND-VHXH ngày 07/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 
2026-2030 trên địa bàn xã Minh Long

36 Công văn số 559/UBND-VHXH ngày 14/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đăng ký công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin năm 2026

37
Công văn số 567/UBND-VHXH ngày 14/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Nghị định số 142/2026/NĐ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo

38 Công văn số 580/UBND-VHXH ngày 15/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp thông tin về tình hình xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

39
Công văn số 594/UBND-VHXH ngày 18/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc đề 
xuất các bài toán lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số năm 2026

40
Công văn số 595/UBND-VHXH ngày 18/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, bổ sung thông tin HN&HCN trên địa bàn xã Minh Long để được hưởng chính 
sách Viễn thông công ích năm 2025

41 Công văn số 608/UBND-VHXH ngày 20/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai việc cung cấp dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh

42

Công văn số 620/UBND-VHXH ngày 21/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Thông báo số 01-TB/CQTT ngày 10/4/2026 của Cơ quan Thường 
trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số

43
Công văn số 622/UBND-VHXH ngày 21/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp thông tin công chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở 
tỉnh Quảng Ngãi

44 Công văn số 623/UBND-VHXH ngày 21/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc đề 
xuất danh mục nhu cầu công nghệ của xã

45 Công văn số 626/UBND-VHXH ngày 22/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
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gửi Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết 
yếu

46

Công văn số 653/UBND-VHXH ngày 28/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
gửi Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

47
Công văn số 661/UBND-VHXH ngày 28/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
xác nhận về số liệu hiện trạng và nhu cầu đầu tư mua sắm trang bị máy tính của xã 
Minh Long

48 Công văn số 676/UBND-VHXH ngày 01/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đăng ký nhu cầu sử dụng lưu trữ dữ liệu.

49
Công văn số 682/UBND-VHXH ngày 03/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, đề xuất nhu cầu phối hợp, ứng dụng các sản phẩm, công nghệ của Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam.

50

Công văn số 684/UBND-VHXH ngày 03/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

51
Công văn số 696/UBND-VHXH ngày 04/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn xã

52 Công văn số 705/UBND-VHXH ngày 05/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Nghị định số 186/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ

53
Công văn số 706/UBND-VHXH ngày 05/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai rà soát, cập nhật tài khoản và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với 
các hệ thống thông tin

54 Công văn số 708/UBND-VHXH ngày 05/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ

55 Công văn số 758/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, khảo sát nhu cầu mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược giai đoạn 2026-2030.

56 Công văn số 761/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai thực hiện Danh mục nhu cầu công nghệ theo Thông báo số 114/TB-SKHCN

57

Công văn số 762/UBND-VHXH ngày 18/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp thông tin công chức làm đầu mối tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống tiếp nhận, xử 
ký phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số

58
Công văn số 786/UBND-VHXH ngày 24/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 32/2026/TT-BKHCN ngày 11/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ

59 Công văn số 787/UBND-VHXH ngày 24/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
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khảo sát nhu cầu mua sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường và góp ý dự 
thảo Kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030

60
Công văn số 809/UBND-VHXH ngày 26/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc đề 
xuất nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ về khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027

61
Công văn số 813/UBND-VHXH ngày 26/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Nền tảng Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ ở phạm vi 
quốc gia

62 Công văn số 817/UBND-VHXH ngày 26/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai một số nội dung về sử dụng và quản lý Mạng bưu chính KT1 trên địa bàn xã

63 Công văn số 822/UBND-VHXH ngày 26/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tiếp tục triển khai cung cấp dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh

64

Công văn số 835/UBND-VHXH ngày 30/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp các chỉ tiêu, giải pháp để dự thảo Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Minh Long giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045

65
Công văn số 838/UBND-VHXH ngày 01/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phổ biến, thông tin và phối hợp triển khai Quyết định số 111/2026/QĐ-UBND về hạ 
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn xã

66

Công văn số 866/UBND-VHXH ngày 07/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ 
thống chính trị

67
Công văn số 867/UBND-VHXH ngày 07/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp 
dịch vụ chữ ký số trên VNeID và các ứng dụng có phần mềm ký số

68
Công văn số 879/UBND-VHXH ngày 10/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tăng cường quản lý việc sử dụng phần mềm máy tính trong các cơ quan nhà nước trên 
địa bàn xã

69
Công văn số 902/UBND-VHXH ngày 15/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, đề xuất nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số bổ sung trong năm 2026

70 Công văn số 904/UBND-VHXH ngày 15/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tuyên truyền việc sử dụng thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh tầm thấp trên địa bàn xã

71

Công văn số 909/UBND-VHXH ngày 15/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
gửi bản dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 
29/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

72 Công văn số 917/UBND-VHXH ngày 16/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn cập nhật, nâng cao trình độ về chuyển đổi 
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số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực 
công trên địa bàn xã Minh Long năm 2026

73
Công văn số 924/UBND-VHXH ngày 17/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phối hợp triển khai thử nghiệm miễn phí nền tảng cuộc sống số Viettel Tammi trên địa 
bàn Xã Minh Long

74
Công văn số 944/UBND-VHXH ngày 22/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà 
soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

75

Công văn số 948/UBND-VHXH ngày 23/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Công văn số 6554/UBND-KGVX ngày 07/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Thông báo số 329/TB-VPCP ngày 24/6/2026 của 
Văn phòng Chính phủ

76

Công văn số 950/UBND-VHXH ngày 23/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đôn đốc triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn cập nhật, nâng cao trình độ về 
chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
khu vực công trên địa bàn xã Minh Long năm 2026

77
Công văn số 958/UBND-VHXH ngày 24/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
chuyển nội dung Công văn số 498/TTCĐS của Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới 
sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

78

Công văn số 963/UBND-VHXH ngày 27/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

79
Công văn số 972/UBND-VHXH ngày 29/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
xin bổ sung mã định danh điện tử theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 
22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

80

Công văn số 979/UBND-VHXH ngày 30/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đôn đốc triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn cập nhật, nâng cao trình độ về 
chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
khu vực công trên địa bàn xã Minh Long năm 2026 (lần 2)

81
Công văn số 1031/UBND-VHXH ngày 07/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu xã 
Minh Long

82

Công văn số 1033/UBND-VHXH ngày 10/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phối hợp tham mưu báo cáo việc sử dụng nhân lực, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và cơ 
sở vật chất phục vụ chuyển đổi số phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 
tại Kế hoạch số 40/KH-ĐGS ngày 17/7/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

83
Công văn số 1044/UBND-VHXH ngày 11/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 26/2026/TT-BKHCN và các quy định về quản lý, sử dụng 
Mạng bưu chính KT1 trên địa bàn xã

84 Công văn số 1065/UBND-VHXH ngày 13/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đề xuất nhu cầu trang thiết bị Công nghệ thông tin cho các Thôn trên địa bàn xã
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85 Công văn số 1116/UBND-VHXH ngày 25/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đề nghị bổ sung nhu cầu trang thiết bị công nghệ thông tin đến cấp thôn

86 Công văn số 1120/UBND-VHXH ngày 25/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2026 và năm 2027

87
Công văn số 1123/UBND-VHXH ngày 26/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
chuyển Công văn số 326/NS-TRD ngày 14/8/2026 của Viện Năng suất Việt Nam về 
việc tổ chức khoá đào tạo về ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước

88
Công văn số 1125/UBND-VHXH ngày 26/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán năm 2027 và kế hoạch kiểm toán 
trung hạn 2027-2029.

89
Công văn số 1126/UBND-VHXH ngày 26/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đăng ký, đề nghị hỗ trợ triển khai giải pháp Mini App Chính quyền số cấp xã trên địa 
bàn xã Minh Long

90

Công văn số 1130/UBND-VHXH ngày 27/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai Thông tư số 46/2026/TT-BKHCN ngày 31/7/2026 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về điều kiện, tiêu chí, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của tổ chức, cá nhân

91

Công văn số 1133/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của 
Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 của Chính phủ

92
Công văn số 1136/UBND-VHXH ngày 28/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
chuyển các văn bản của Trung tâm đào tạo Chuyển đổi số - Trí tuệ nhân tạo - Đổi mới 
sáng tạo Việt Nam

93 Công văn số 1151/UBND-VHXH ngày 03/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
triển khai xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

94
Công văn số 1155/UBND-VHXH ngày 04/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đăng ký nhu cầu triển khai thí điểm Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trên 
địa bàn tỉnh đến 31/12/2026

95
Công văn số 1157/UBND-VHXH ngày 04/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Tìm hiều Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 
22/12/2024 của Bộ Chính trị

96 Công văn số 1161/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
giới thiệu tài liệu về chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo

97
Công văn số 1165/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
tiếp tục hưởng ứng, đẩy mạnh tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết số 
57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị"

98
Công văn số 1173/UBND-VHXH ngày 07/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phối hợp rà soát, đăng ký nhu cầu thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ giai 
đoạn 2026-2031 tại xã Minh Long.

99 Công văn số 1175/UBND-VHXH ngày 08/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
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triển khai thực hiện Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ tỉnh Quảng Ngãi

100

Công văn số 1193/UBND-VHXH ngày 10/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phổ biến Nghị quyết số 39/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chuyển tiếp sử dụng 
nhãn, bao bì hàng hóa đã in tên cũ khi doanh nghiệp thay đổi tên nhưng không thay 
đổi pháp nhân và chủ thể chịu trách nhiệm về hàng hóa

101
Công văn số 1196/UBND-VHXH ngày 10/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi thiết bị 2G lên thiết bị 
hỗ trợ 4G/VoLTE trên địa bàn xã

102 Công văn số 1204/UBND-VHXH ngày 11/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
đăng ký, tham gia khóa học về an ninh mạng, dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo

103
Công văn số 1205/UBND-VHXH ngày 11/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc 
cung cấp danh sách công chức, viên chức để tạo tài khoản sử dụng nền tảng AI công 
vụ

104
Công văn Số 1210/UBND-VHXH ngày 14/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc  
đăng ký tài khoản quản trị trên Hệ thống phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại 
CQNN các cấp và Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi.

105
Công văn Số 1211/UBND-VHXH ngày 14/9/2026 của UBND xã Minh Long về 
việc tiếp tục rà soát tài liệu, thực hiện bàn giao, tiếp nhận, chỉnh lý, phân loại và số 
hóa hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp

IV BÁO CÁO

01
Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 18/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

02 Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 26/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
thực hiện công tác Chuyển đổi số Quý I, Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2026

03
Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 26/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà soát 
các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý và báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các nhiệm 
vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

04
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-
CP của Chính phủ

05

Báo cáo số 101/BC-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc đề xuất 
nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về "Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030"

06
Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
các nhiệm vụ của địa phương liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số

07 Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 20/4/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 của Thủ tướng Chính 
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phủ

08
Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 06/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai các giải pháp đột phá để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo thông qua tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã Minh Long

09 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn xã Minh Long

10
Báo cáo số 183/BC-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 5 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2026

11

Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 21/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã 
Minh Long

12
Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
kết thi hành Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN và Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN 
trên địa bàn xã Minh Long

13
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 28/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
kết thi hành Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN về đo lường đối với lượng của hàng 
đóng gói sẵn

14 Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 31/5/2026 của UBND xã Minh Long về việc đề xuất 
danh mục nhu cầu công nghệ của UBND xã Minh Long

15
Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 02/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
hợp tình hình xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tháng 5 năm 2026 trên địa bàn xã 
Minh Long

16

Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 05/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
kết thi hành Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn xã Minh 
Long

17

Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
kết, đánh giá thi hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 13/2022/NĐ-CP và được phân cấp tại Nghị định số 132/2025/NĐ-CP; 
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
36/2026/NĐ-CP, được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và Thông tư 
số 54/2025/TT-BKHCN

18
Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 10/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long

19
Báo cáo số 244/BC-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
6 tháng cuối năm 2026
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20
Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 18/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tổng 
hợp tình hình xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tháng 6 năm 2026 trên địa bàn xã 
Minh Long

21

Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 24/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai các giải pháp đột phá để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo thông qua tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã Minh Long trong 
tháng 6 năm 2026

22
Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 30/6/2026 của UBND xã Minh Long về việc hoàn 
thành cập nhật đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên Hệ 
thống theo dõi trực tuyến tại địa chỉ https://theodoinq.dcs.vn/ tại UBND xã Minh Long

23
Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 16/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc rà soát, 
đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng và tình hình triển khai 
Chữ ký số công cộng trên địa bàn xã Minh Long

24
Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc Báo cáo 
tháng 7 năm 2026 tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ

25

Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo thông qua việc tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã Minh Long 
(tháng 7 năm 2026)

26
Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ trong tháng 7/2026

27
Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 31/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
rà soát, đánh giá và đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học,công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số năm 2026

28
Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 của Thủ tướng Chính 
phủ

29
Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình hoạt động và hỗ trợ sáng kiến, sáng chế không chuyên trên địa bàn xã Minh Long 
giai đoạn 2025-2026

30
Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Báo cáo 
tháng 8 năm 2026 tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ (từ ngày 18/7/2026 đến ngày 17/8/2026)

31

Báo cáo số 353/BC-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo thông qua việc tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã Minh Long 
(tháng 8 năm 2026)

32
Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã Minh Long (Kỳ báo cáo tháng 8 năm 2026)
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33

Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 25/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc sử dụng 
nhân lực, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số tại Ủy 
ban nhân dân xã Minh Long

34
Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính và 
cung cấp dịch vụ công (Thời điểm báo cáo từ ngày 01/7/2025 đến ngày 01/7/2026)

35

Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 12/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc Kết quả 
tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số quốc gia" trên địa bàn xã Minh Long

36

Báo cáo Số 393/BC-UBND ngày 15/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo thông qua việc tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế tài chính trên địa bàn xã Minh Long 
trong tháng 9 năm 2026

37
Báo cáo Số 396/BC-UBND ngày 15/9/2026 của UBND xã Minh Long về việc Tình 
hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong 
tháng 9 năm 2026 trên địa bàn xã Minh Long

V TỜ TRÌNH

01 Số 91/TTr-UBND ngày 07/7/2026 của UBND xã Minh Long về việc xin thẩm định, 
phê duyệt nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng 
tạo và Chuyển đổi số năm 2027 trên địa bàn xã Minh Long
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